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QUY TRÌNH
LẤY MẪU XÉT NGHIỆM SARS-CoV-2 
BẰNG PHƯƠNG PHÁP REALTIME RT-PCR
Mã số:  QT.QL.03.BCĐPCD
Ngày ban hành: … /…/2021

Lần ban hành: 01
Họ và tên

Ký
Chức vụ

Người viết
Bùi Đức Chính

TP Quản lý chất lượng

Người kiểm tra
Chu Thị Thu Hoài

TP Kế hoạch tổng hợp
Trương Như Hiển

Phó Giám đốc

Người phê duyệt
Nguyễn Hoàng Diệu

Giám đốc




	1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy định này.

2. Nội dung trong quy định này có hiệu lực bắt buộc thi hành.

3. Mỗi khoa/ phòng liên quan được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát; Các khoa phòng khi có nhu cầu bổ sung thêm tài liệu, liên hệ với phòng QLCL để có bản đóng dấu kiểm soát. Viên chức có thể truy cập tài liệu trên mạng nội bộ.



NƠI NHẬN 
	
	Giám đốc
	□
	
	□
	

	
	Phó Giám đốc
	□
	
	□
	

	
	Phòng QLCL 
	□
	
	□
	

	
	Các khoa phòng
	□
	
	□
	

	□
	
	□
	
	□
	

	□
	
	□
	
	□
	


THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI 

	Trang
	Hạng mục sửa đổi
	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

	
	
	

	
	
	

	
	
	


1. MỤC ĐÍCH

Hướng dẫn các thủ tục xét nghiệm đối tượng nhiễm và nghi nhiễm Virut Corona thế hệ mới tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để minh bạch, thuận tiện phối hợp làm việc. 
2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Toàn bệnh viện.

3. TÀI LIỆU LIÊN QUAN


Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007;

Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19;

Quyết định số 963/QĐ-BYT ngày 18/03/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời giám sát COVID-19.

Quyết định số 1619/QĐ-BYT ngày 09/4/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Phụ lục thay thế Phụ lục 1 “Lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển bệnh phẩm” kèm theo Quyết định số 963/QĐ-BYT ngày 18/3/2020 của Bộ Y tế về “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”

Quyết định số 1282/QĐ-BYT ngày 21/03/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời xét nghiệm COVID-19

Quyết định 2245/BYT-DP năm 2020 về phê duyệt kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID - 19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Quyết định số 3351/QĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID - 19 do chủng vi rút Corona mới (SARS- CoV-2).

Quyết định số 3428/QĐ-BYT ngày 05/8/2020 của Bộ Y tế về việc thành lập hệ thống hỗ trợ xét nghiệm chống dịch COVID - 19 của Bộ Y tế.

Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19”.

Quyết định số 3486/QĐ_BYT ngày 07/8/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2”.

4. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

4.1. Thuật ngữ:  Không

4.2. Từ viết tắt
	BN
	Bệnh nhân

	CDC
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh

	COVID -19
	vi rút Corona thế hệ mới

	F1
	Trường hợp ca bệnh nghi nhờ nhiễm với COVID - 19 có tiếp xúc trực tiếp với F0

	HSBA
	Hồ sơ bệnh án

	Khu F0
	Khu điều trị các ca bệnh nhiễm COVID - 19

	Khu F1
	Khu điều trị các ca bệnh nghi nhờ nhiễm COVID - 19

	NVYT
	Nhân viên y tế

	QLCL
	Quản lý chất lượng


5. NỘI DUNG 
5.1. Nguyên tắc và đối tượng áp dụng

Bệnh nhân, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ tại khu điều trị bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Các đối tượng F1, đối tượng có biểu hiện dịch tễ, lâm sàng nghi ngờ mắc COVID-19 tại tất cả các khoa phòng.
Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị các khoa liên hệ đồng chí Lê Thị Trang, số điện thoại 0988.030.665 để phối hợp xử lý. 

Trường hợp vượt quá khả năng, đề nghị báo cáo Trưởng ban Ban chỉ đạo chống dịch Bệnh viện để có giải pháp phù hợp. 

5.2. Các bước tiến hành
	Trách nhiệm
	Các bước thực hiện
	Mô tả và biểu mẫu

	Khoa/phòng chỉ định 
xét nghiệm
	
	- Lập danh sách người cần xét nghiệm COVID - 19 theo biểu mẫu BM.01.QT.QL.03.BCĐPCD và gửi danh sách theo địa chỉ email: buihonghanh2510@gmail.com
- Gọi điện vào số điện thoại 0986.464.999 của đồng chí Hạnh - cán bộ điều tra mẫu của CDC để trao đổi thông tin và yêu cầu lấy mẫu.

	Cán bộ 

điều tra mẫu của CDC
	

	 Duyệt danh sách bệnh nhân được lấy mẫu

	Cán bộ 
phụ trách lấy mẫu 
	
	 - Trong giờ hành chính: Cán bộ phụ trách lấy mẫu cho toàn viện được phân công như sau:

+ Tại khoa Hồi sức cấp cứu: Do khoa tự phân công nhân lực lấy mẫu

+ Các khoa còn lại: Do phòng Kế hoạch tổng hợp phân công người lấy mẫu (Giang: 0912.512.386, Linh: 0966.805.858)

- Ngoài giờ hành chính: Cán bộ phụ trách lấy mẫu cho toàn viện do khoa Hồi sức cấp cứu chịu trách nhiệm phân công thực hiện.

- Tại khu cách ly F0, F1: nhiệm vụ lấy mẫu do cán bộ được phân công làm việc tại đó thực hiện

	Khoa

Vi sinh
	

	Vận chuyển mẫu sang CDC


5.3. Lưu đồ sửa đổi/ban hành tài liệu

	Phòng QLCL
	
	Khi có nhu cầu sửa đổi, lập phiếu đề nghị.

	Phó 
Giám đốc 

phụ trách
	

	Kiểm tra Quy trình lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR

	Giám Đốc


	
	Phê duyệt Quy trình lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR

	Phòng QLCL 
	

	Quy trình sau khi được  phê duyệt, phòng QLCL có trách nhiệm giữ bản gốc, đóng dấu và các khoa phòng để thực hiện.

	Phòng QLCL 
	
	Phòng QLCL cập nhật tài liệu mới được ban hành vào danh mục tài liệu theo QT.QL.03.BCĐPCD

	Phòng QLCL

	

	Lưu đồ mô tả Quy trình lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR



6.  Hồ sơ
	STT
	Tên hồ sơ
	Mã số
	Nơi lưu
	Thời gian lưu

	1
	Lưu đồ mô tả Quy trình lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR
	QT.QL.03.BCĐPCD 
	Phòng QLCL
	03 năm


	BIỂU MẤU 01: BM.01.QT.QL.02.BCĐPCD



Ví Dụ:

	Đơn vị gửi mẫu: Khoa Nhi, BVĐK tỉnh Hòa Bình
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Mã số
	Họ tên BN
	Tuổi
	Giới tính
	Địa chỉ
	Nơi khởi phát
	Quốc tịch
	Tỉnh/TP nơi BN được cách ly
	Ngày vào cách ly
	Địa chỉ nơi cách ly
	Yếu tố dịch tễ
	Ngày khởi phát
	Ngày lấy mẫu

	1
	 
	ĐỖ THỊ NHUNG HẰNG
	2015
	Nữ
	PHƯƠNG LÂM - TP HÒA BÌNH
	 
	Việt Nam
	 Hòa Bình
	5/17/2021
	Bệnh Viện đa khoa tỉnh Hòa Bình
	Từ 30-3/5, bệnh nhân có về quê tại Chí Linh, Hải Dương. Cách 2 ngày, bệnh nhân xuất hiện đau rát họng, đau đầu, đau mỏi toàn thân.
	5/16/2021
	5/18/2021

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bước 1


Lập danh sách 








Bước 2


 Duyệt danh sách 








Bước 3


- Lập giấy yêu cầu 


xét nghiệm


- Lấy mẫu và đóng gói bệnh phẩm đúng quy định chuyển về bộ phận nhận mẫu khoa Vi sinh





Bước 6


 Vận chuyển mẫu sang CDC








Đề nghị


 sửa đổi





Kiểm tra





Phê duyệt





Phân phối/


Thu hồi tài liệu 








Cập nhật 


danh mục tài liệu hiện hành





Lưu hồ sơ
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